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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

[bookmark: _GoBack]Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (tại kỳ họp thứ 3) xem xét thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể như sau:
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH
Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Văn bản số 66/LĐTBXH-TCDN ngày 08/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng đơn vị tư vấn đã khảo sát, nghiên cứu thực tế, nghiên cứu tài liệu; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố thị xã đã có ý kiến thống nhất; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Tuy vậy, thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 261/HĐND ngày 11/8/2016, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch, để đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định Ủy ban nhân dân đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
II. TÓM TẮT NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Sự cần thiết, yêu cầu và căn cứ lập quy hoạch
1.1. Sự cần thiết
Trong những năm qua, công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển mới về quy mô, chất lượng đào tạo đã đạt được những kết quả cao trong việc đáp ứng nguồn lao động, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh, đến cuối năm 2015 đạt trên 50%. Tuy vậy, hệ thống cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh thiếu đồng bộ, còn bất cập về cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo; một số cơ sở đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực, chất lượng đào tạo.
Để tận dụng được các lợi thế, khắc phục các điểm yếu của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; cùng với việc triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, cụ thể hoá các chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp về giáo dục nghề nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 05 năm và hàng năm của tỉnh; việc thông qua và phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết.
1.2. Căn cứ xây dựng Quy hoạch:
- Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;
- Các văn bản của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành, lĩnh vực;
- Các văn bản về Quy hoạch nguồn nhân lực, chiến lược phát triển Dạy nghề, các Đề án phát triển trường dạy nghề của Chính phủ và các bộ, ngành.
- Các văn bản phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh.
- Các Nghị quyết về Đề án Phát triển Giáo dục - Đào tạo, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 của HĐND tỉnh.
2. Thực trạng phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
[bookmark: _Toc373241550]2.1. Những nội dung kết quả đã đạt được:
[bookmark: _Toc329354904][bookmark: _Toc373241551]Trong những năm qua, mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn có những bước phát triển về số lượng, nghề đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp, thị trường lao động và cơ cấu ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chương trình đào tạo từng bước được hoàn chỉnh, cập nhật trên cơ sở thực tiễn sản xuất. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý phát triển về số lượng, chất lượng. Cơ sở vật chất, thiết bị của các cơ sở dạy nghề được tăng cường. Nguồn lực đầu tư được đa dạng hóa; xã hội hoá dạy nghề đạt được một số kết quả bước đầu. Nhìn chung, lĩnh vực đào tạo nghề có những bước phát triển về quy mô, hình thức và chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
2.2. Những tồn tại hạn chế
- Mạng lưới cơ sở dạy nghề có sự phát triển về số lượng, tuy vậy chưa tập trung vào những ngành trọng điểm; chưa có các cơ sở đào tạo chất lượng cao; cơ cấu đào tạo chưa thật sự gắn bó hữu cơ với nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu; trình độ tay nghề của giáo viên dạy chưa cao, một số giáo viên dạy nghề chưa đạt chuẩn về kỹ năng nghề; việc cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo chưa được thực hiện thường xuyên. Chất lượng lao động chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường về tay nghề, các kỹ năng mềm, ngoại ngữ; chất lượng đào tạo đối với những nghề mũi nhọn, trọng điểm mang tính cạnh tranh cao của nền kinh tế chưa được khẳng định.
- Quản lý nhà nước về dạy nghề còn hạn chế, bất cập; chưa xây dựng và ban hành được hệ thống chính sách cụ thể phù hợp, nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng đào tạo gắn với các ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế của địa phương, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp và thị trường lao động; chưa có chính sách phù hợp để gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; doanh nghiệp chưa tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo nói riêng và quá trình đào tạo nói chung.
3. Mục tiêu của quy hoạch 
3.1. Mục tiêu chung:
- Phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo hướng đồng bộ, tập trung, tinh gọn, cơ cấu hợp lý cả về trình độ và ngành nghề đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho người học; gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động; đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 
- Chất lượng đào tạo một số ngành nghề tương đồng với các địa phương phát triển trong nước và các nước phát triển trong khu vực; phổ cập đào tạo nghề cho người lao động, hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội. 
3.2. Mục tiêu cụ thể:
a) Giai đoạn 2016 - 2020:
- Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhân lực qua đào tạo của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 24 đơn vị;
- Đào tạo mới và đào tạo lại cho khoảng 100.000 người; trong đó đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 35%, trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên chiếm 65%; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70% vào năm 2020.
b) Định hướng giai đoạn 2021 - 2030: 
- Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển đồng bộ và tái cấu trúc mạnh mẽ mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào các trường cao đẳng đào tạo đa cấp trình độ, đa ngành nghề; tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 23 đơn vị;
- Phổ cập nghề cho người lao động; tăng tỷ lệ người học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp lên khoảng 40%; chất lượng đào tạo một số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; hình thành độ ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
4. Các chỉ tiêu quy hoạch
4.1. Quy mô, cơ cấu trình độ đào tạo
a) Quy mô tuyển sinh đến năm 2020: 
Tổng quy mô tuyển sinh là 25.000 người/năm. Trong đó: Tuyển sinh trình độ cao đẳng 2.200 người, chiếm 8,8%; trung cấp 6.000 người, chiếm 24,0%; sơ cấp và đào tạo theo chương trình giáo dục nghề nghiệp khác 16.800 người, chiếm 67,2%.
b) Quy mô tuyển sinh đến năm 2030:
Tổng quy mô tuyển sinh là 27.000 người/năm. Trong đó: Tuyển sinh trình độ cao đẳng 3.000 người, chiếm 11,1%; trung cấp 7.000 người, chiếm 25,9%; sơ cấp và đào tạo theo chương trình giáo dục nghề nghiệp khác 17.000 người, chiếm 63,0%.
4.2. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
a) Giai đoạn 2016 - 2020:
Tiếp tục duy trì, củng cố các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động hiệu quả; nâng cấp, sáp nhập một số đơn vị để giảm đầu mối, tăng hiệu quả quản lý; giải thể các đơn vị hoạt động thiếu hiệu quả. Đến năm 2020, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 24 đơn vị, gồm: 05 Trường cao đẳng, 04 Trường trung cấp, 04 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 09 Trung tâm  giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 01 phân hiệu của Trường cao đẳng và 01 Trường đại học có hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Phương án cụ thể như sau:
- Thành lập Trường cao đẳng trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh;
- Sáp nhập Trung tâm dạy chữ, dạy nghề Hội Người mù vào Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu và Giải quyết việc làm cho người tàn tật Hà Tĩnh; 
- Sáp nhập Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và GDTX thị xã Hồng Lĩnh vào Trường Trung cấp Kỹ nghệ;
- Chấm dứt hoạt động dạy nghề tại Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và GDTX thành phố Hà Tĩnh và sáp nhập vào Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và GDTX tỉnh.
- Giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đức Thọ.
- Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Việt Đức, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đạt các tiêu chí của trường chất lượng cao; có 03 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ.
[bookmark: _Toc329354920]b) Giai đoạn 2021 - 2030:
- Tập trung phát triển các trường cao đẳng đào tạo đa cấp trình độ, đa ngành nghề; thu hút đầu tư thành lập cơ sở dạy nghề có yếu tố nước ngoài; nâng cấp trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại một số địa phương có khu kinh tế trọng điểm của tỉnh; tiếp tục sáp nhập một số trung tâm cấp huyện. Đến năm 2030, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 23 đơn vị, gồm: 06 Trường cao đẳng, 05 Trường trung cấp, 10 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (trong đó có 06 Trung tâm  cấp huyện), 01 phân hiệu của Trường cao đẳng và 01 Trường đại học có hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Phương án cụ thể như sau:
- Thu hút đầu tư thành lập cơ sở dạy nghề có yếu tố nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng;
- Thành lập Trường trung cấp tại huyện Hương Sơn trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hương Sơn; 
- Sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Quang, chuyển thành cơ sở 02 của Trường trung cấp tại huyện Hương Sơn;
- Sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc vào Trường Trung cấp Lý Tự Trọng;
- 70% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ; phát triển Trường Cao đẳng nghề Việt Đức đạt chuẩn quốc tế; 50% số ngành nghề của Trường Cao đẳng Công nghệ đạt chuẩn quốc tế; đầu tư, phát triển Trường cao đẳng nâng cấp từ Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đạt các tiêu chí trường chất lượng cao.
4.3. Đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp
[bookmark: _Toc333586662]a) Đến năm 2020: Tổng số giảng viên, giáo viên cơ hữu là 827 người; trong đó trình độ sau đại học chiếm 22,8%, đại học và cao đẳng 74,5%, trình độ khác 2,7%. Có 80% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, tin học.
b) Đến năm 2030: Tổng số giảng viên, giáo viên cơ hữu là 933 người; trong đó trình độ sau đại học chiếm 27,5%, đại học và cao đẳng 71,5%, trình độ khác 1,0%. Phấn đấu 100% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, tin học.
4.4. Cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo
a) Giai đoạn 2016 - 2020
- Tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 638.280 m2. Tổng diện tích xây dựng 125.108 m2. Trong đó: Diện tích phòng học lý thuyết và phòng, xưởng thực hành 111.876 m2; thư viện, phòng làm việc và nhà hiệu bộ: 13.232 m2.
- 80% các nghề đào tạo theo chuẩn quốc tế, 50% các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp có đủ hạng mục, số lượng thiết bị theo quy mô và cấp trình độ đào tạo tương ứng theo quy định. 
b) Giai đoạn từ 2021 - 2030: 
- Tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 758.700 m2. Tổng diện tích xây dựng 151.606 m2. Trong đó: Diện tích phòng học lý thuyết và phòng, xưởng thực hành 136.190 m2; thư viện, phòng làm việc và nhà hiệu bộ: 15.416 m2.
- 100% các nghề đào tạo theo chuẩn quốc tế, 80% các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp có đủ hạng mục, số lượng thiết bị theo quy mô và cấp trình độ đào tạo tương ứng theo quy định. 
[bookmark: _Toc306697731][bookmark: _Toc317610525][bookmark: _Toc373241586]5. Kinh phí thực hiện
- Tổng kinh phí thực hiện 649.574 triệu đồng. Trong đó: xây dựng cơ sở vật chất 263.474 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị, xây dựng chương trình, giáo trình 385.000 triệu đồng; bồi dưỡng giáo viên 1.100 triệu đồng.
- Nguồn huy động vốn, bao gồm: Ngân sách Trung ương 140.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 90.000 triệu đồng, nguồn vốn tự huy động của các cơ sở đào tạo 91.100 triệu đồng, nguồn vốn vay và xã hội hoá 328.474 triệu đồng. 
- Phân kỳ đầu tư: Giai đoạn từ năm 2016 - 2020, kinh phí 287.582 triệu đồng; giai đoạn từ năm 2021 - 2030, kinh phí 361.992 triệu đồng.	
6. Một số giải pháp chủ yếu
[bookmark: _Toc413057710][bookmark: _Toc413057711]6.1. Đổi mới việc quản lý, tổ chức thực hiện: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và xã hội về đào tạo nghề nghiệp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ, tiến đến giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
6.2. Tăng cường, đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng:
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; thực hiện tốt các chính sách đối với nhà giáo; huy động các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân... tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các bộ chương trình chuyển giao từ nước ngoài; xây dựng và ban hành, chương trình, giáo trình đào tạo trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và yêu cầu của thị trường lao động; doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng, phê duyệt chương trình tại các cơ sở đào tạo.
- Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và thiết bị theo ngành, nghề đào tạo, đảm bảo có đủ thiết bị theo danh mục tối thiểu quy định; đối với các ngành, nghề trọng điểm các cấp độ, thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo chuẩn đầu ra do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương quy định.
[bookmark: _Toc413057712]6.3. Tăng cường quản lý chất lượng: Quản lý quá trình đào tạo và chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; thường xuyên thực hiện tự kiểm định và mời các trung tâm kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện kiểm định tại đơn vị.  
[bookmark: _Toc413057713][bookmark: _Toc413057714]6.4. Đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp:
- Xây dựng các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích, huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo nghề nghiệp dưới các hình thức; khuyến khích doanh nghiệp đóng góp kinh phí đào tạo khi tiếp nhận lao động đã qua đào tạo.
- Từng bước thực hiện tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo theo lộ trình; thực hiện việc chuyển từ cơ chế cấp kinh phí theo dự toán cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sang cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo.
6.5. Tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp:  
- Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động để gắn kết đào tạo với sử dụng lao động; thành lập bộ phận quan hệ doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi học nghề. 
- Huy động các chuyên gia giỏi tại doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên; tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng nghề cũng như thái độ của học sinh, sinh viên.
[bookmark: _Toc413057715]6.6. Tăng cường hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, liên kết đào tạo  với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tham quan học hỏi các mô hình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
1. Bãi bỏ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Thông qua Quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; giao UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiệnQuy hoạch  theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
3. Bố trí ngân sách phù hợp đảm bảo thực hiện Quy hoạch theo lộ trình.
4. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Trên đây là những nội dung cơ bản của Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
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